
	
	


	GIÁO ÁN SỐ: 02
	Thời gian thực hiện:135 phút

Tên chương: 2
Thực hiện ngày..........tháng 09 năm 2018


TÊN BÀI: THIẾT BỊ CHÍNH TRONG HỆ THỐNG ĐHKK ÔTÔ

MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ):

     Hiểu và nắm vững lý thiết về cấu tạo, công dụng, vị trí lắp đặt và nguyên lý hoạt động của từng loại thiết bị trong hệ thống điều hòa không khí trên ôtô 
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Giáo án, giáo trình, overhead 
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                             Thời gian: 5 phút

+ Kiểm tra sỹ số: (Thời gian: 5 phút). Tổng số:.........Có mặt:..........Vắng mặt....................

+ Tên học sinh vắng:...........................................................Lý do...........................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

1. Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ – Chuẩn bị bài mới
	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	5

	2
	Giảng bài mới: THIẾT BỊ CHÍNH TRONG HỆ THỐNG ĐHKK ÔTÔ 
( Đề cương bài giảng)

2.1 Khái quát

2.2 Máy nén.

1. Chức năng. 

2. Phân loại. 

3. Nguyên lý hoạt động của máy nén.

4. Một số loại máy nén thông dụng.

a) Máy nén loại piston.

b) Máy nén loại đĩa lắc.

c) Máy nén loại trục khuỷu 

d) Máy nén kiểu đĩa chéo

e) Máy nén loại xoắn ốc

f). Loại cánh gạt xuyên: 

g) Van giảm áp và Phớt làm kín trục 

h) Ly hợp từ

2.3 Bộ ngưng tụ (giàn nóng).

2.4 Van tiết lưu (hay van giãn nở). 

1. Van tiết lưu kiểu hộp. 

2. Van tiết lưu loại thường. 

2.5 Bộ bốc hơi (giàn lạnh).
	-Giới thiệu các nội dung

-Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề

-Phân tích các vấn đề

Nêu các câu hỏi


	- Nghe giảng

- Trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận cùng giáo viên, thảo luận theo nhóm

- Làm bài tập theo ví dụ và bài tập
	110

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

1. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài giảng

2.Tóm tắt nội dung

3. Đánh giá kết quả, nhận xét
	- Kiểm tra bài tập, điều chỉnh phân tích, các phương án

- Nêu tóm lược nội dung

- Phải đạt 70% chất lượng lẫn số lượng

- Nếu không đạt phải giảng lại
	- Tập trung hiểu bài tại lớp

- Tự thiết kế 

- Tự đánh giá khả năng tiếp thu

- Học sinh cũng cố thêm bài, tham khảo, khai thác thêm thông tin 

- Luyện tập thêm bài tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
- Giới nội dung chuẩn bị bài mới và bài tập

	- Hoàn thành các bài tập và câu hỏi

- Chuẩn bị bài mới
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· . Sách,  giáo trình chính:

[1]. Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí ô tô - Trường Đại học công nghiệp Tp.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Oanh - THỰC HÀNH ĐIỆN LẠNH Ô TÔ. 

[2]. http//:www.otofun.net 
[3]. http//:www.oto-hui.com 

[4]. http//:www.caronline.com.vn

	TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày  tháng 8 năm 2015
                     GIÁO VIÊN 

                                    Lê Quang Liêm



	GIÁO ÁN SỐ: 04
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: KHẢO SÁT THIẾT BỊ ĐHKK Ô TÔ
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ):

+ Hiểu và thành thạo hệ thống lạnh ô tô. 

+ Hiểu và sử dụng thành thạo các loại thiết bị trong hệ thống đhkk ô tô

+ Đồng hồ đo gas, gas…
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

+ Giáo án, giáo trình, overhead

+ Đồng hồ đo (VOM), thước, Vis, Kềm….

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Giới thiệu 

- Trình bày thao tác mẫu

- Kiểm tra ngẫu nhiên SV

- Đánh giá

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                             Thời gian: 5 phút
+ Kiểm tra sỹ số: (Thời gian:5 phút).
- Tổng số:................Có mặt:...........................Vắng mặt.........................................

- Tên học sinh vắng:...............................................................Lý do………......................
 II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

1- Điểm danh

2- Kiểm tra bài cũ – Chuẩn bị bài mới
	- GV

- Mời 2 SV trả bài
	- Trả bài
	5
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu
· Kiến thức liên quan

· Quy trình TH

· Thực hành

*Thao tác mẫu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

KHẢO SÁT THIẾT BỊ ĐHKK Ô TÔ

1.1 Khảo sát hệ thống điều hòa không khí trên xe ô tô

1. Mô tả

2. Cấu tạo 

3. Vị trí lắp đặt của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

4. Chu trình lạnh cơ bản

1.2.  Thiết bị chính

1. Máy nén

a)  Máy nén loại piston

b)  Máy nén loại đĩa lắc

c) Máy nén loại xoắn ốc

d) Loại cánh gạt xuyên

e) Phớt làm kín trục 

f) Ly hợp từ

g) Van giảm áp

2. Bộ ngưng tụ (Giàn nóng)

3. Van tiết lưu (hay van giãn nở)

a) Nhieäm vu của van tiết lưu

b) Vị trí lắp đặt của van tiết lưu

c) Phân loại

4. Bộ bốc hơi (Giàn lạnh)

1.3. Thiết bị phụ 

1. Ống dẫn môi chất lạnh

2.  Kính quan sát (mắt ga)

3. Bình lọc và hút ẩm môi chất (receiver/dryer)

4. Bình tích lủy

5. Bình chứa

6. Bình khử nước gắn nối tiếp (in-line dryer) 

7. Bộ tiêu âm (muffler) 

8. Quạt ( blower motor / fan )
	- Giới thiệu

- Hướng dẫn sử dụng 

- Thao tác mẫu

- Mời học sinh thao tác mẫu


	- Nghe giảng và trao đổi thảo luận

Làm quen thiết bị hệ thống điều hòa trên ô tô. - Tìm hiểu và nắm vụng cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động và vị trí lắp đặt của thiết bị. 

- Thực hiện thao tác  mẫu theo hướng dẫn của giáo viên


	145

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

Phân công nhón thực hành
	- Phân công thực hành theo nhóm
	- Thực hành theo nhóm và ghi các số liệu  đã đọc
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

4.1. Đánh giá kết quả, nhận xét

4.2. Biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm
	- Đánh giá thông qua 3 SV ngẫu nhiên

- Rút ra kinh nghiệm


	- Tự đánh giá khả năng , kết quả tiếp thu bài

- Rút ra kinh nghiệm thông qua nhận xét
	5

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
Tóm tắt nội dung chính
	- Trình bày thêm các ý kiến, trả lời câu hỏi
- Thảo luân và nêu các câu hỏi
	5


III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: - Rút ra kinh nghiệm thông qua nhận xét kết quả học tập.
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng 8 năm 2015
                     GIÁO VIÊN 


     Lê Quang Liêm

	GIÁO ÁN SỐ:01.
	Thời gian thực hiện:.180 phút
Tên bài học trước:................................................
Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ...........


TÊN BÀI: ÑO COÂNG SUAÁT - ÑO HEÄ SOÁ COÂNG SUAÁT
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Giuùp sinh vieân laøm quen vôùi vieäc ño coâng suaát vaø ño heä soá coâng suaát trong maïch ñieän. Taïo cho sinh vieân kyõ naêng thao taùc laép maïch.

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
· Nguoàn AC.

· Panel “Ño Coâng suaát”

· Daây noái.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết – thực hành theo nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                             Thời gian:.5 phút
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.  

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
1- Điểm danh

2- Kiểm tra bài cũ – chuẩn bị bài mới
	- GV

- Mời 2 SV trả bài
	- Trả bài
	5

	2
	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)

Toùm taét lyù thuyeát:

1- Ño coâng suaát xoay chieàu moät pha baèng Voân keá, Ampe keá:

 Coâng suaát bieåu kieán:
S = U.I hay 
[image: image1.wmf]2
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 Coâng suaát taùc duïng :
P = U.I.cos(
 Coâng suaát phaûn khaùng: Q = U.I.sin( 

2- Ño coâng suaát xoay chieàu ba pha baèng Voân keá, Ampe keá:

 Coâng suaát bieåu kieán:
S =3.U.I hay 
[image: image2.wmf]2
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 Coâng suaát taùc duïng :
P =3.U.I.cos(
 Coâng suaát phaûn khaùng: Q =3.U.I.sin( 


	- Giới thiệu

- Hướng dẫn sử dụng 

- Thao tác mẫu

- Mời học sinh thao tác mẫu


	- Nghe giảng

- Trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận cùng giáo viên, thảo luận theo nhóm


	25

	3
	Giải quyết vấn đề

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)

1. Ño coâng suaát taûi moät pha :


[image: image3.png]Ddnghd dohé





Tieán haønh thöïc hieän caùc böôùc sau:

· CB ôû vò trí OFF.

· Noái maïch ñieän nhö sô ñoà.

· Kieåm tra ngaén maïch. 

· Caáp ñieän vaøo Panel.

· Ñoùng CB.

· Quan saùt soá chæ ôû caùc ñoàng hoà . Ghi keát quaû vaøo baûng 1.

· Tieán haønh thay ñoåi taûi töø nuùt nhaán treân Panel. Moãi laàn thay ñoåi taûi quan saùt soá chæ ôû caùc ñoàng hoà. Ghi laïi keát quaû vaøo baûng

2. Ño coâng suaát taûi ba pha:

Sô ñoà maïch ño coâng suaát taûi ba pha:


[image: image4.png]sesnnnnnd





Tieán haønh thöïc hieän caùc böôùc sau:

· CB ôû vò trí OFF.

· Noái maïch ñieän nhö sô ñoà vaø thöïc hieän caùc böôùc nhö phaàn 1.

· Quan saùt soá chæ ôû caùc ñoàng hoà . Ghi keát quaû vaøo baûng 2.

· Tieán haønh thay ñoåi taûi töø nuùt nhaán treân Panel. Moãi laàn thay ñoåi taûi quan saùt soá chæ ôû caùc ñoàng hoà. Ghi laïi keát quaû vaøo baûng 2. 

· Ngaét ñieän töø CB.

Tính coâng suaát taùc duïng, coâng suaát phaûn khaùng, coâng suaát bieåu kieán ghi vaøo baûng


	Phân công thực hành theo nhóm
	- Nghe giảng và trao đổi thảo luận

- Thực hiện thao tác  mẫu theo hướng dẫn của giáo viên
- Thực hành theo nhóm và ghi các số liệu  đã đọc


	135

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

 Kiểm tra mức độ tiếp thu bài giảng 
- Củng cố kỹ năng rèn luyện

(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Tóm tắt nội dung chính.
	- Đánh giá thông qua 3 SV ngẫu nhiên

- Trình bày thêm các ý kiến, trả lời câu hỏi
	- Tự đánh giá khả năng , kết quả tiếp thu bài

- Rút ra kinh nghiệm thông qua nhận xét


	5

	5
	Hướng dẫn tự học
	 Tìm hiểu thêm và củng cố kiến thức
	5


III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Rút ra kinh nghiệm thông qua nhận xét kết quả học tập
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng  8 năm 2015
                     GIÁO VIÊN


     Lê Quang Liêm
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP HCM





                                                         


























SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: KỸ THUẬT ĐHKK


                                  Lớp : CD 11	Khoá : 11


                                  Họ và tên giáo viên : LÊ QUANG LIÊM


                                  Năm học: 2014 - 2015









































Quyển số:01





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP HCM





























SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học : TH KỸ THUẬT ĐHKK Ô TÔ


                                  Lớp : CD 11.


                                  Họ và tên giáo viên : Lê Quang Liêm.


                                  Năm học:2014-2015.
























































Quyển số:02





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP HCM
































SỔ GIÁO ÁN


TÍCH HỢP 





                                  Môn học/ Mô-đun : ÑO COÂNG SUAÁT - ÑO HEÄ SOÁ COÂNG SUAÁT


                                  Lớp : CD 11 	Khoá :11


                                  Họ và tên giáo viên : Lê Quang Liêm


                                  Năm học: 2014 - 2015






































Quyển số:03
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